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                                Bảng nhân 7. Gấp một số lên nhiều lần
Bảng chia 7
[bookmark: _GoBack]1.Bảng nhân 7
- Khái niệm phép nhân với 7: Các số 7 được cộng liên tiếp với nhau nhiều lần thì được chuyển thành phép nhân.
Ví dụ: 7 + 7 + 7 + 7 = 7 × 4 = 28
- Bảng nhân 7 
	7 × 1 = 7
7 × 2 = 14
7 × 3 = 21
7 × 4 = 28
7 × 5 = 35
	7 × 6 = 42 
7 × 7 = 49
7 × 8 = 56
 7 × 9 = 63
7 × 10 = 70



*) Trong bảng nhân 7, thừa số thứ nhất là 7, thừa số thứ hai tăng dần 1 đơn vị từ 1-10, tích tăng dần 7 đơn vị.
2. Gấp 1số lên nhiều lần
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Ví dụ:
Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 5cm. Đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
Tóm tắt
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Bài giải
Độ dài của đoạn thẳng CD là:
5 ×  3 = 15(cm)
              Đáp số: 15cm





3. Bảng chia 7
	7 : 7 = 1
14 : 7= 2
21: 7 = 3
28 : 7 = 4
35 : 7 = 5
	42 : 7 = 6
49 : 7 = 7
56 : 7 = 8
63 : 7 = 9
70 : 7 = 10


*) Trong bảng chia 7, số bị chia tăng dần 7 đơn vị, số chia là 7, thương tăng dần 1 đơn vị từ 1-10, 


Họ và tên: …………………………………………. Thư viện Tiểu học – Ươm mầm tương lai

Lớp: 3…….
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 7 – MÔN TOÁN 
I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1. Các số thích hợp điền tiếp vào dãy số sau: 21, 28, 35, …….,……….,……… là:
A.   37, 39, 41                   	B. 42, 49, 56                             C. 40, 45, 50 
2. Biết số chia là 7, thương là 28, vậy số bị chia là:
A. 4					B. 186				C. 196
3.  Lan có 7 bông hoa, Bình có số bông hoa gấp 5 lần số bông hoa của Lan.  Hỏi Bình có bao nhiêu bông hoa?
A. 35 bông hoa			B. 12 bông hoa			C. 25 bông hoa
4. Kết quả của phép tính: 7 x 7 + 10 là:
A. 140				B. 49					C. 59
5. Mẹ mua bó hoa về cắm vào 3 lọ hoa, mỗi lọ có 7 bông thì còn thừa 2 bông. Hỏi bó hoa lúc đầu của mẹ có bao nhiêu bông hoa?
A. 12 bông hoa			B. 21 bông hoa			C. 23 bông hoa
6. Khoanh vào  số con mèo trong các hình sau:





7. Bố đi công tác 1 tuần lễ và 5 ngày. Hỏi bố đi công tác tất cả bao nhiêu ngày?
A. 6 ngày				B. 12 ngày				C. 7 ngày
8. Quan sát hình vẽ và khoanh vào câu đúng:C
4cm

B
A

8cm


A. Đoạn thẳng AB dài gấp đôi đoạn thẳng AC
B. Đoạn thẳng AB dài bằng   đoạn thẳng CB
C. Đoạn thẳng CB dài gấp đôi đoạn thẳng AC  	 
II. Tự luận:
  Bài 1: Tính:
7 x 7 + 93			7 x 8 + 25 				9 x 7 + 107
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

        ……..
8
giảm 7 lần
gấp 5 lần  
giảm …… lần  
10


Bài 3: Có 42 bạn học sinh.
a. Nếu số học sinh chia đều vào các nhóm, mỗi nhóm có 7 bạn thì chia được mấy nhóm như thế?
b. Nếu chia đều vào 6 nhóm thì mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán:
Tóm tắt:7 ngôi sao
? ngôi sao

Tổ 1: 
Tổ 2: 
         

Đề toán:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
Bài giải:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………					
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6. 





II. Tự luận:

 Bài 1: Tính:
7 x 7 + 93			7 x 8 + 25 				9 x 7 + 107
       = 49 + 93			= 56 + 25				= 63 + 107
      = 142				= 81					= 170
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

        56
8
40
giảm 7 lần
gấp 5 lần  
giảm 4  lần  
10


Bài 3: Có 42 bạn học sinh.
a. Nếu số học sinh chia đều vào các nhóm, mỗi nhóm có 7 bạn thì chia được mấy nhóm như thế?
b. Nếu chia đều vào 6 nhóm thì mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?
						Bài giải:
a. Chia được số nhóm như thế là:
42 : 7 = 6 (nhóm)
b. Mỗi nhóm có số học sinh là:
42 : 6 = 7 (học sinh)
Đáp số: a. 6 nhóm
             b. 7 học sinh

Bài 4: Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán:
Tóm tắt:7 ngôi sao
? ngôi sao

Tổ 1: 
Tổ 2: 
         

Đề toán:
Tổ 1 gấp được 7 ngôi sao. Tổ 2 gấp được gấp 3 lần số ngôi sao của tổ 1. Hỏi tổ 2 gấp được bao nhiêu ngôi sao?
Bài giải:
Tổ 2 gấp được số ngôi sao là:
7 x 3 = 21 (ngôi sao)
Đáp số: 21 ngôi sao					
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